
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔ SỬ –  ĐỊA –  GDCD  

NHÓM ĐỊA LÝ  

 
- Thời gian làm bài : 45 phút 

- Hình thức : 100% Trắc nghiệm  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 4 năm 2024 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

STT 
Nội dung kiến thức/ kĩ 

năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Số CH  

Số CH 

  

Số CH Số CH 

 

TN 

 

1 

VẤN ĐỀ KHAI THÁC 

THẾ MẠNH Ở 

TRUNG DU VÀ 

MIỀN NÚI BẮC BỘ 

Khái quát chung 1   1 2.5 

Khai thác, chế biến khoáng sản và 

thủy điện 
1 1  2 5.0 

Trồng và chế biến cây công nghiệp, 

cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và 

ôn đới 

1 1  2 5.0 

Chăn nuôi gia súc 1   1 2.5 

2 

VẤN ĐỀ CHUYỂN 

DỊCH CƠ CẤU KINH 

TẾ 

THEO NGÀNH Ở 

ĐỒNG BẰNG SÔNG 

HỒNG 

Các thế mạnh chủ yếu của vùng 1   1 2.5 

Các hạn chế chủ yếu của vùng 1   1 2.5 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

ngành và các định hướng chính 1 1  2 5.0 

3 
VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – 

XÃ HỘI Ở BẮC 

Khái quát chung 1   1 2.5 

Hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư 

nghiệp 
1 1  2 5.0 



TRUNG BỘ Hình thành cơ cấu công nghiệp và 

phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 

vận tải 
1 1  2 5.0 

4 

VẤN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ – 

XÃ HỘI 

Ở DUYÊN HẢI NAM 

TRUNG BỘ 

Khái quát chung 1   1 2.5 

Phát triển tổng hợp kinh tế biển 1 2  3 7.5 

Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ 

tầng 
 1  1 2.5 

5 KĨ NĂNG 

Đọc bản đồ, Atlat địa lí Việt Nam 8 8  16 40 

Làm việc với bảng số liệu, biểu đồ   4 4 10 

Tổng 20 16 4      40  

Tỉ lệ %  50% 40% 10%  
100% 

Tỉ lệ chung 90% 10%  

 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. 

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


